
Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 10/01/2020 đến hết ngày 14/01/2020

STT NĂM SINH NƠI SINH SBD
THI LÝ 

THUYẾT
THI 

T.HÀNH
KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 Trịnh Nữ Như Ái 22/02/1986 Bình Định CB18072 8.5 8.5 Đạt

2 Ngô Thế Anh 21/04/1993 Quảng Bình CB18073 8.0 4.5 Không đạt

3 Phan Nhật Anh 10/07/2005 BRVT CB18074 7.3 9.0 Đạt

4 Đinh Thị Diệu Hiền 04/12/1995 Bà Rịa CB18075 8.5 8.0 Đạt

5 Mai Thị Mộc Khuê 21/11/1985 BRVT CB18076 10.0 7.5 Đạt

6 Trần Gia Kỳ 12/10/2008 BRVT CB18077 7.3 9.0 Đạt

7 Đoàn Tích Lam 30/07/1984 Quảng Ngãi CB18078 6.3 6.5 Đạt

8 Phạm Văn Linh 13/05/1987 Thanh Hóa CB18079 5.3 6.5 Đạt

9 Nguyễn Thị Lộc 02/02/1986 Hà Tĩnh CB18080 9.5 6.5 Đạt

10 Võ Thành Long 06/10/2006 BRVT CB18081 5.6 5.5 Đạt

11 Phan Thị Lý 14/08/1997 Quảng Bình CB18082 8.3 5.0 Đạt

12 Nguyễn Thị Trà My 21/03/1986 BRVT CB18083 8.3 8.0 Đạt

13 Phan Nhật Nam 28/10/2006 BRVT CB18084 4.6 5.0 Không đạt

14 Nguyễn Hoàng Phương Ngân 30/07/2001 Cần Thơ CB18085 8.6 9.0 Đạt

15 Nguyễn Khánh Bảo Ngọc 15/09/2002 Tp.HCM CB18086 6.6 9.0 Đạt

16 Huỳnh Bạch Bảo Ngọc 09/05/2007 BRVT CB18087 8.3 9.0 Đạt

17 Huỳnh Ngọc Như 27/01/2005 Tp.HCM CB18088 5.6 8.0 Đạt

18 Phạm Thị Hồng Nhung 08/10/1999 Quảng Bình CB18089 9.5 7.0 Đạt

19 Trương Thị Minh Phượng 24/02/1997 Quảng Bình CB18090 9.6 7.0 Đạt

20 Nguyễn Đức Ngọc Quý 15/12/1982 Gia Lai CB18091 6.6 6.0 Đạt

21 Thái Thị Hồng Thắm 26/02/1989 Long Phước CB18092 8.6 5.5 Đạt

22 Đinh Thị Ngọc Thơ 10/12/1980 BRVT CB18093 7.0 6.5 Đạt

23 Đặng Minh Thông 23/03/1977 Bình Dương CB18094 7.0 8.0 Đạt

24 Lương Thị Kiều Trang 17/11/1979 BRVT CB18095 9.3 5.5 Đạt

25 Trần Thị Thùy Trang 21/05/2000 Nghệ An CB18096 7.6 6.0 Đạt

26 Đặng Thị Quỳnh Trang 06/02/1991 Hà Tĩnh CB18097 9.3 7.5 Đạt

27 Trần Nam Trung 10/10/1972 Quảng Bình CB18098 9.3 0.5 Không đạt

28 Lê Thị Vinh 12/11/2000 Hà Tĩnh CB18099 9.3 5.5 Đạt

29 Trần Thị Xuyến 07/07/1988 Đắk Lắk CB18100 6.0 4.5 Không đạt

1 Lê Vũ Phương Anh 25/04/1992 BRVT NC18016 5.0 7.0 Đạt

2 Đặng Thị Hồng Trinh 03/06/1999 Bà Rịa NC18014 6.3 7.5 Đạt

3 Nguyễn Hữu Tuấn 20/04/1988 Quảng Trị NC18015 8.0 8.0 Đạt

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

TS.NGUYỄN VĂN VIỆT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR-VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TC CHUYÊN NGHIỆP BÀ RỊA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Bà Rịa, ngày 10 tháng 01 Năm 2020

DANH SÁCH ĐIỂM THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT

TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

ĐỢT THI:   Ngày 05/01/2020 - Tại Trường Trung Cấp Chuyên nghiệp Bà Rịa

HỌ VÀ TÊN


